
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP03
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 10 Từ ngày/From 20/10/2025 đến ngày/To 24/10/2025)
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Như Quỳnh

Thứ - Ngày
Day - Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details
Dặn dò

Preparation Notes

Thứ Hai
Monday
(20/10/25)

1 SHCN Chào cờ + sinh hoạt chủ nhiệm

2 Toán Ôn tập chương 1 Vở, SGK Toán, bút,
thước.

3 Toán Ôn tập chương 1 Vở, SGK Toán, bút,
thước.

4 English (Expat)
E6: Unit 3: Life skills: SB pp.40-41
E8: Unit 4: Vocabulary: SB p.44 +
Reading: SB p.45

Vở, SGK, đồ dung học tập

5 English (Expat)
E6: Unit 3: Life skills: SB pp.40-41
E8: Unit 4: Vocabulary: SB p.44 +
Reading: SB p.45

Vở, SGK, đồ dung học tập

6 Mỹ thuâṭ Chủ đề: Halloween ( buổi 2) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy,
đồ chuốt, màu vẽ.

7 Mỹ thuâṭ Chủ đề: Halloween ( buổi 2) Đem giấy vẽ, bút chì, tẩy,
đồ chuốt, màu vẽ.

8 GDTC

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào
nhảy, nấm chiến thuật)
+ Khởi động chuyên môn: Chạy
bước nhỏ, nâng
cao đùi, gót chạm mông
- TTTC: Đá cầu
- Ôn tổng hợp tất cả kỹ thuật

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục, giày
thể thao, bình nước.

9 GDTC - Thi đấu tổng kết theo nhóm nhỏ lớp
Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục, giày
thể thao, bình nước.

Thứ Ba
Tuesday
(21/10/25)

1 Toán Ôn tập kiểm tra giữa học kì I Vở, SGK Toán, bút,
thước.

2 Toán Ôn tập kiểm tra giữa học kì I Vở, SGK Toán, bút,
thước.

3 Math Unit 3: Rates and percentages

Mang theo thiết bị cá nhân
có tải app và đăng nhập
vào Khan Academy bằng
tài khoản Google trường
cấp và vở ghi từ vựng.

4 English
E6: Unit 3: Grammar SB pp.42-43:
Present simple
E8: Unit 4: Grammar: SB pp.46-47 +
HW: WB

Vở, SGK, đồ dung học tập

5 English
E6: Unit 3: Grammar SB pp.42-43:
Present simple
E8: Unit 4: Grammar: SB pp.46-47 +
HW: WB

Vở, SGK, đồ dung học tập



6 KHTN Một số nguyên liệu SGK, vở, bút

7 KHTN Một số lương thực thực phẩm SGK, vở, bút

8 Tin học - CN-KT Làm thế nào để trở thành Game
Designer? Học tại phòng ICT

9 Tin học - CN-KT Làm thế nào để trở thành Game
Designer? Học tại phòng ICT

Thứ Tư
Wednesday
(22/10/25)

1 GTS Dự án Seed of Love Học sinh chuẩn bị giấy,
bút, kéo.

2 GDĐP (STEAM
PBL) Dự án Ecosun Car

3 GDĐP (STEAM
PBL) Dự án Ecosun Car

4 English (Expat)
E6: Unit 3: Language checkpoint: SB
p.46-47+ WB
E8: Unit 4: Vocabulary & Listening:
SB p.47 + p.50 & WB p.33

Vở, SGK, đồ dung học tập

5 English (Expat)

E6: Unit 3: Language checkpoint: SB
p.46-47+ WB
E8: Unit 4: Vocabulary &
Listening: SB p.47 + p.50 & WB
p.33

Vở, SGK, đồ dung học tập

6 Ngữ Văn Đọc: Việt Nam quê hương ta Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

7 Ngữ Văn Ôn tập Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

8 Ngữ Văn Ôn tập Chuẩn bị đồ dùng học tập:
Bút, vở, SGK.

9 GDCD/KNS
Tự quản lý – Kỹ năng tổ chức, sắp
xếp thời gian - Chuẩn bị giấy, bút , kéo.

Thứ Năm
Thursday
(23/10/25)

1 Math Unit 3: Rates and percentages

Mang theo thiết bị cá nhân
có tải app và đăng nhập
vào Khan Academy bằng
tài khoản Google trường
cấp và vở ghi từ vựng.

2 Âm nhạc Luyện tập văn nghệ Mang SGK,bình nước

3 Âm nhạc Kiểm tra định kì Mang SGK,bình nước

4 English

E6: Unit 3: Grammar: SB p.43
“Adverbs of frequency”
E8: PET sample Speaking 4 Vở, SGK, đồ dung học tập



5 English
E6: Unit 3: Grammar: SB p.43
“Adverbs of frequency”
E8: PET sample Speaking 4

Vở, SGK, đồ dung học tập

6 Công nghệ Làm rau câu dừa HS xuống phòng Công
nghệ

7 Công nghệ Làm rau câu dừa HS xuống phòng Công
nghệ

8 KHTN Một số lương thực thực phẩm SGK, vở, bút

9 KHTN Ôn tập SGK, vở, bút

Thứ Sáu
Friday

(24/10/25)

1 LS&ĐL Bài 8. Ấn Độ cổ đại tiết 2.
Chuẩn bị dụng cụ học tập
đầy đủ: SGK, vở ghi chép.
viết.

2 English (Expat)
E6: Reading & Language art G5: Unit
2_Lesson 1
E8: Reading & Language art G6: Unit
1_Lesson 4

Vở, SGK, đồ dung học tập

3 English (Expat)
E6: Reading & Language art G5:
Unit 2_Lesson 1
E8: Reading & Language art G6:
Unit 1_Lesson 4

Vở, SGK, đồ dung học tập

4 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB Đại Sứ Vở, đồ dung học tập

5 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB Đại Sứ Vở, đồ dung học tập

6 Tiết 6,7,8,9 DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA
CHÁY


